
Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

1

Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 

Điền

Công ty TNHH  Thương Dịch 
vụ Mại VB Universal

62/2 Lâm Văn Bền, Phường tân kiểng, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Hanayuki Hana white & night Kem 193/18/CBMP-ĐN

2
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH  Thương Dịch 
vụ Mại VB Universal

62/2 Lâm Văn Bền, Phường tân kiểng, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Hanayuki Hana melasma & night Kem 192/18/CBMP-ĐN

3
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH  Thương Dịch 
vụ Mại VB Universal

62/2 Lâm Văn Bền, Phường tân kiểng, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Hanayuki Hana white & day Kem 197/18/CBMP-ĐN

4
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH  Thương Dịch 
vụ Mại VB Universal

62/2 Lâm Văn Bền, Phường tân kiểng, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Hanayuki Detox skin mask Bột 198/18/CBMP-ĐN

5
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH  Thương Dịch 
vụ Mại VB Universal

62/2 Lâm Văn Bền, Phường tân kiểng, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Hanayuki Hana belly slim Kem 196/18/CBMP-ĐN

6
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH  Thương Dịch 
vụ Mại VB Universal

62/2 Lâm Văn Bền, Phường tân kiểng, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Hanayuki Hana BB Makeup Kem 195/18/CBMP-ĐN

7
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH  Thương Dịch 
vụ Mại VB Universal

62/2 Lâm Văn Bền, Phường tân kiểng, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Hanayuki Hana white body Kem 194/18/CBMP-ĐN

8
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH  Thương Dịch 
vụ Mại VB Universal

62/2 Lâm Văn Bền, Phường tân kiểng, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Hanayuki Hana acne & white Kem 191/18/CBMP-ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

9
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH  Thương Dịch 
vụ Mại VB Universal

62/2 Lâm Văn Bền, Phường tân kiểng, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Hanayuki Hana whitening Gel 190/18/CBMP-ĐN

10
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH  Thương Dịch 
vụ Mại VB Universal

62/2 Lâm Văn Bền, Phường tân kiểng, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Hanayuki Hana acnes Gel 189/18/CBMP-ĐN

11
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH  Thương Dịch 
vụ Mại VB Universal

62/2 Lâm Văn Bền, Phường tân kiểng, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Hanayuki Hana melasma Gel 215/18/CBMP-ĐN

12
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH  Thương Dịch 
vụ Mại VB Universal

62/2 Lâm Văn Bền, Phường tân kiểng, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Hanayuki Hana acnes Gel 388/18/CBMP-ĐN

13
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
E.B.C Giang Điền

Đường số 3, KCN Giang Điền, xã 
Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng 

Nai
White doctors Skin lightening Kem 158/18/CBMP-ĐN

14
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
E.B.C Giang Điền

Đường số 3, KCN Giang Điền, xã 
Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng 

Nai
White doctors Melasma pro Kem 159/18/CBMP-ĐN

15
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
E.B.C Giang Điền

Đường số 3, KCN Giang Điền, xã 
Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng 

Nai
White doctors Melasma clearr Kem 160/18/CBMP-ĐN

16
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
E.B.C Giang Điền

Đường số 3, KCN Giang Điền, xã 
Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng 

Nai
White doctors white body lotion Kem 161/18/CBMP-ĐN

17
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
E.B.C Giang Điền

Đường số 3, KCN Giang Điền, xã 
Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng 

Nai
White doctors Spotless acne Kem 162/18/CBMP-ĐN

18
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
E.B.C Giang Điền

Đường số 3, KCN Giang Điền, xã 
Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng 

Nai
White doctors Scar clearr Kem 163/18/CBMP-ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

19
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
E.B.C Giang Điền

Đường số 3, KCN Giang Điền, xã 
Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng 

Nai
White doctors Daily uv care Kem 268/18/CBMP-ĐN

20
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
E.B.C Giang Điền

Đường số 3, KCN Giang Điền, xã 
Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng 

Nai
White doctors Daily uv care Kem 164/18/CBMP-ĐN

21
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
E.B.C Giang Điền

Đường số 3, KCN Giang Điền, xã 
Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng 

Nai
Dược sỹ liên Serum dưỡng trắng bông cúc vàng Kem 514/18/CBMP-ĐN

22
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
E.B.C Giang Điền

Đường số 3, KCN Giang Điền, xã 
Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng 

Nai
Dược sỹ liên Serum nám bông mai vàng Kem 513/18/CBMP-ĐN

23
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
E.B.C Giang Điền

Đường số 3, KCN Giang Điền, xã 
Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng 

Nai
Dược sỹ liên Kem mụn Bông sen vàng Kem 515/18/CBMP-ĐN

24
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
Kim Sài Gòn

Số 650, Đường Quốc lộ 1A, KP 10, 
Phường Tân Biên, Thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai
Lady & lady Acne & white herbal Kem 171/18/CBMP-ĐN

25
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
Kim Sài Gòn

Số 650, Đường Quốc lộ 1A, KP 10, 
Phường Tân Biên, Thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai
Lady & lady Melasma & night herbal Kem 170/18/CBMP-ĐN

26
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
Kim Sài Gòn

Số 650, Đường Quốc lộ 1A, KP 10, 
Phường Tân Biên, Thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai
Lady & lady White & night herbal Kem 169/18/CBMP-ĐN

27
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
Kim Sài Gòn

Số 650, Đường Quốc lộ 1A, KP 10, 
Phường Tân Biên, Thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai
Lady & lady White body herbal Kem 168/18/CBMP-ĐN

28
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
Kim Sài Gòn

Số 650, Đường Quốc lộ 1A, KP 10, 
Phường Tân Biên, Thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai
Lady & lady Belly slim herbal Kem 167/18/CBMP-ĐN

3



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

29
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
Kim Sài Gòn

Số 650, Đường Quốc lộ 1A, KP 10, 
Phường Tân Biên, Thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai
Lady & lady Multi cleanser herbal Gel 166/18/CBMP-ĐN

30
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm 
Kim Sài Gòn

Số 650, Đường Quốc lộ 1A, KP 10, 
Phường Tân Biên, Thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai
Lady & lady UV/BB white & day herbal Kem 165/18/CBMP-ĐN

31
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 
Sắc Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, Phường Tân Biên, 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Queenson Sun block & day herbal Kem 157/18/CBMP-ĐN

32
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 
Sắc Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, Phường Tân Biên, 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Queenson Acne & white herbal Kem 156/18/CBMP-ĐN

33
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 
Sắc Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, Phường Tân Biên, 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Queenson Melasma & night herbal Kem 155/18/CBMP-ĐN

34
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 
Sắc Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, Phường Tân Biên, 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Queenson White & night herbal Kem 154/18/CBMP-ĐN

35
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 
Sắc Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, Phường Tân Biên, 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Queenson Reecover skin Gel 153/18/CBMP-ĐN

36
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 
Sắc Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, Phường Tân Biên, 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai beauty bank Acne remedee Kem 522/18/CBMP-ĐN

37
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 
Sắc Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, Phường Tân Biên, 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai beauty bank Melasma remedee Kem 523/18/CBMP-ĐN

38
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 
Sắc Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, Phường Tân Biên, 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai beauty bank Uv melasma remedee Kem 525/18/CBMP-ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 
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39
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Dược phẩm 
Sắc Ký F.D.A

Số D21, KP 5A, Phường Tân Biên, 
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai beauty bank Wrinkle remedee Kem 524/18/CBMP-ĐN

40
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Eva De Eva 
Pharmaci

260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 
12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh
DL Acne Kem 259/18/CBMP-ĐN

41
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Eva De Eva 
Pharmaci

260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 
12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh
DL Wrinkle Kem 257/18/CBMP-ĐN

42
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Eva De Eva 
Pharmaci

260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 
12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh
DL Sun block Kem 264/18/CBMP-ĐN

43
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Eva De Eva 
Pharmaci

260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 
12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh
DL Melasma Kem 258/18/CBMP-ĐN

44
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Eva De Eva 
Pharmaci

260/11 Nguyễn Thái Bình, phường 
12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh
DL Cleanser Gel 269/18/CBMP-ĐN

45
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi acne Kem 002/18/CBMP-ĐN

46
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi aging Kem 003/18/CBMP-ĐN

47
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi cleanser Gel 004/18/CBMP-ĐN

48
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi eyes care Kem 005/18/CBMP-ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
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49
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi fresh Gel 006/18/CBMP-ĐN

50
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi melasma Kem 007/18/CBMP-ĐN

51
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi scar Kem 008/18/CBMP-ĐN

52
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi spotless Kem 009/18/CBMP-ĐN

53
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi uv melasma Kem 010/18/CBMP-ĐN

54
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi white bath Kem 011/18/CBMP-ĐN

55
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi white face Kem 012/18/CBMP-ĐN

56
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi white body Kem 013/18/CBMP-ĐN

57
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi white body makeup Kem 014/18/CBMP-ĐN

58
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi white face makeup Kem 015/18/CBMP-ĐN
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công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

59
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi spotless Kem 183/18/CBMP-ĐN

60
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi White body Kem 184/18/CBMP-ĐN

61
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi white face Kem 185/18/CBMP-ĐN

62
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi Melasma Kem 186/18/CBMP-ĐN

63
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi aging Kem 187/18/CBMP-ĐN

64
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi Acne Kem 188/18/CBMP-ĐN

65
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi uv melasma Kem 267/18/CBMP-ĐN

66
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi scar Kem 266/18/CBMP-ĐN

67
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Mỹ Phẩm 
Nano Techco

149/30 Bành Vân Trân, Phường 7, 
Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
Medi white Medi white body Kem 272/18/CBMP-ĐN

68
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Royalthy Acnes & white Kem 600/18/CBMP-ĐN

7



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

69
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Royalthy Melasma &  night Kem

70
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Royalthy Whitening & night Kem 594/18/CBMP-ĐN

71
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Royalthy Sunblock & day Kem 598/18/CBMP-ĐN

72
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Royalthy Cleanser Gel 582/18/CBMP-ĐN

73
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Royalthy Acnes & white serum Gel 597/18/CBMP-ĐN

74
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Royalthy Melasma & night serum Gel 595/18/CBMP-ĐN

75
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Royalthy Whitening & night serum Gel 596/18/CBMP-ĐN

76
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Dermathy Acnes & white Kem 587/18/CBMP-ĐN

77
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Dermathy Melasma &  night Kem 589/18/CBMP-ĐN

78
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Dermathy Whitening & night Kem 588/18/CBMP-ĐN

8



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

79
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Dermathy Sunblock & day Kem 586/18/CBMP-ĐN

80
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Dermathy Face & clear Gel 590/18/CBMP-ĐN

81
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Dermathy Acnes & white serum Gel 591/18/CBMP-ĐN

82
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Dermathy Melasma & night serum Gel 592/18/CBMP-ĐN

83
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Dermathy Whitening & night serum Gel 593/18/CBMP-ĐN

84
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Victhy Acnes & white Kem 585/18/CBMP-ĐN

85
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Victhy Melasma &  night Kem 584/18/CBMP-ĐN

86
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Victhy Whitening & night Kem 583/18/CBMP-ĐN

87
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Victhy Sunblock & day Kem 581/18/CBMP-ĐN

88
Công ty TNHH Dược 

Phẩm E.B.C Giang 
Điền

Công ty TNHH Thy Vina
D7, Cư xá Tỉnh ủy, Phường Quyết 
Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
Khathy Khathy Gel 580/18/CBMP-ĐN

9



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

89
Công Ty 

TNHH Fumakilla 
Việt Nam

Công Ty 
TNHH Fumakilla 

Việt Nam

Số 7, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

X-MEN FOR 
BOSS

XỊT KHỬ MÙI X-MEN FOR 
BOSS MOTION                 

Khử mùi 378/18/CNMP-ĐN

90
Công Ty 

TNHH Fumakilla 
Việt Nam

Công Ty 
TNHH Fumakilla 

Việt Nam

Số 7, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

X-MEN FOR 
BOSS

XỊT KHỬ MÙI X-MEN FOR 
BOSS LUXURY 

Khử mùi 379/18/CNMP-ĐN

91
Công Ty 

TNHH Fumakilla 
Việt Nam

Công Ty 
TNHH Fumakilla 

Việt Nam

Số 7, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

X-MEN FOR 
BOSS

XỊT KHỬ MÙI X-MEN FOR 
BOSS INTENSE 

Khử mùi 380/18/CNMP-ĐN

92
Công Ty 

TNHH Fumakilla 
Việt Nam

Công Ty 
TNHH Fumakilla 

Việt Nam

Số 7, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
X-MEN XIT KHU MUI  WOOD 150ML Khử mùi 381/18/CNMP-ĐN

93
Công Ty 

TNHH Fumakilla 
Việt Nam

Công Ty 
TNHH Fumakilla 

Việt Nam

Số 7, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
X-MEN XIT KHU MUI  FIRE 150ML Khử mùi 382/18/CNMP-ĐN

94
Công Ty 

TNHH Fumakilla 
Việt Nam

Công Ty 
TNHH Fumakilla 

Việt Nam

Số 7, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
SEDURE

XỊT KHỬ MÙI SEDURE WILD 
           

Khử mùi 383/18/CNMP-ĐN

95
Công Ty 

TNHH Fumakilla 
Việt Nam

Công Ty 
TNHH Fumakilla 

Việt Nam

Số 7, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
SEDURE

XỊT KHỬ MÙI SEDURE 
SWEET                  

Khử mùi 384/18/CNMP-ĐN

96
Công Ty 

TNHH Fumakilla 
Việt Nam

Công Ty 
TNHH Fumakilla 

Việt Nam

Số 7, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
SEDURE

XỊT KHỬ MÙI SEDURE 
EXOTIC              

Khử mùi 385/18/CNMP-ĐN

97
Công Ty 

TNHH Fumakilla 
Việt Nam

Công Ty 
TNHH Fumakilla 

Việt Nam

Số 7, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
ROMANO

XIT NGAN MUI TOAN THAN 
ROMANO  EQUITY

Khử mùi 482/18/CBMP-ĐN

98
Công Ty 

TNHH Fumakilla 
Việt Nam

Công Ty 
TNHH Fumakilla 

Việt Nam

Số 7, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
ROMANO

XIT NGAN MUI TOAN THAN 
ROMANO  FORCE

Khử mùi 485/18/CBMP-ĐN

10



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

99
Công Ty 

TNHH Fumakilla 
Việt Nam

Công Ty 
TNHH Fumakilla 

Việt Nam

Số 7, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
ROMANO

XIT NGAN MUI TOAN THAN 
ROMANO GENTLEMAN 

Khử mùi 484/18/CBMP-ĐN

100
Công Ty 

TNHH Fumakilla 
Việt Nam

Công Ty 
TNHH Fumakilla 

Việt Nam

Số 7, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
ROMANO

XIT NGAN MUI TOAN THAN 
ROMANO  CLASSIC

Khử mùi 481/18/CBMP-ĐN

101
Công Ty 

TNHH Fumakilla 
Việt Nam

Công Ty 
TNHH Fumakilla 

Việt Nam

Số 7, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
ROMANO

XIT NGAN MUI TOAN THAN 
ROMANO  ATTITUDE 

Khử mùi 483/18/CBMP-ĐN

102
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
Lacvert Essance 

Lacvert Essance Brightening & 
Tightening Skin Toner

Nước hoa 
hồng giúp 

làm sáng và 
săn chắc da

064/18/CBMP-ĐN

103
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
Lacvert Essance 

Lacvert Essance Brightening & 
Tightening Cream

Kem dưỡng 
giúp làm sáng 
và săn chắc 

da

065/18/CBMP-ĐN

104
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
Lacvert Essance 

Lacvert Essance Brightening & 
Tightening Cleansing Foam

Sữa rửa mặt 
giúp làm sáng 
và săn chắc 

da

066/18/CBMP-ĐN

105
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
E'Zup

E'Zup Whitening & Smoothing 
Skin Toner

Nước hoa 
hồng làm 

trắng và mịn 
da

067/18/CBMP-ĐN

106
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
E'Zup

E'Zup Whitening & Smoothing 
Cream

Kem dưỡng 
làm trắng và 

mịn da
068/18/CBMP-ĐN

11



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

107
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
Essance

Essance Powdery BB Cream 
Perfect White SPF50/PA+++

Kem phấn 
trang điểm 
dưỡng sáng 
da có tính 

năng chống 
nắng

296/18/CBMP-ĐN

108
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
E'Zup E'Zup 3D Make Up Base SPF20

Kem lót trang 
điểm 297/18/CBMP-ĐN

109
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
Essance

Essance Veil Fit Foundation 
SPF25/ PA++

Kem che 
khuyết điểm 

siêu mịn
302/18/CBMP-ĐN

110
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
E'Zup

E'Zup Whitening & Smoothing 
Cleansing Foam

Sữa rửa mặt 
làm trắng da 299/18/CBMP-ĐN

111
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
Lacvert Essance Lacvert Moisture Make Up Base

Kem lót trang 
điểm 298/18/CBMP-ĐN

112
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
E'Zup E'Zup 3D Foundation SPF20

Kem che 
khuyết điểm 300/18/CBMP-ĐN

113
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
Lacvert Essance 

Lacvert Essance Water Essence 
CC Cream, Kem nền CC, SPF33/ 

PA++

Kem trang 
điểm có tính 
năng chống 

nắng

301/18/CBMP-ĐN

114
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
E'Zup

E'Zup Pure Breeze Lasting Two 
Way Cake

Phấn trang 
điểm 375/18/CBMP-ĐN

115
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
Lacvert Essance 

Lacvert Essance Silky Pact Oily 
Care SPF30, PA++

Phấn phủ 
trang điểm 374/18/CBMP-ĐN

12



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

116
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
Lacvert

Lacvert Vitamin Moisture Two 
Way Cake (#13, #21, #23)

Phấn nền 
trang điểm 517/18/CBMP-ĐN

117
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
Lacvert Essance 

Lacvert Essance Aqua Whitening 
Cream

Kem dưỡng 
giúp làm 

trắng và sáng 
da

518/18/CBMP-ĐN

118
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
Lacvert Essance 

Lacvert Essance Aqua Whitening 
Skin Toner

Nước hoa 
hồng giúp 

làm trắng và 
sáng da

521/18/CBMP-ĐN

119
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
O Hui Ohui Massage Cream Kem mát xa 519/18/CBMP-ĐN

120
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
E'Zup E'Zup Whitening Foam Cleanser

Sữa rửa mặt 
làm sạch và 

sáng da
520/18/CBMP-ĐN

121
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
On: The Body

On: The Body Perfume Shower 
Body Wash Classic Pink

Sữa tắm giúp 
làm sạch và 
dưỡng da

180/18/CBMP-ĐN

122
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
On: The Body

On: The Body Perfume Shower 
Body Wash Violet Dream

Sữa tắm giúp 
làm sạch và 
dưỡng da

179/18/CBMP-ĐN

123
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
On: The Body

On: The Body Perfume Shower 
Body Wash Secret Jade

Sữa tắm giúp 
làm sạch và 
dưỡng da

181/18/CBMP-ĐN

124
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
On: The Body

On: The Body Perfume Soap 
Classic Pink

Làm sạch cơ 
thể 001820/18/CBMP-HCM

13



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
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125
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
On: The Body

On: The Body Perfume Soap 
Violet Dream

Làm sạch cơ 
thể 001821/18/CBMP-HCM

126
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm LG VINA
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG 

VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
Double Rich Double Rich Hair Gel Soft Hold

Tạo kiểu tóc, 
giữ nếp tóc tự 

nhiên
338/18/CBMP-ĐN 

127
Công ty TNHH Hương 

liệu mỹ linh
Công ty TNHH Hương liệu 

mỹ linh
Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, 

H.Long Thành, Đồng Nai Saroma Dầu gội tóc khô tóc nhuộm chai 450 ml, 
chai 700 ml

495/18/CBMP-ĐN

128
Công ty TNHH Hương 

liệu mỹ linh
Công ty TNHH Hương liệu 

mỹ linh
Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, 

H.Long Thành, Đồng Nai Saroma Dầu gội tóc thường chai 450 ml, 
chai 700 ml

494/18/CBMP-ĐN

129
Công ty TNHH Hương 

liệu mỹ linh
Công ty TNHH Hương liệu 

mỹ linh
Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, 

H.Long Thành, Đồng Nai Saroma Dầu gội tóc gàu chai 450 ml, 
chai 700 ml

479/18/CBMP-ĐN

130
Công ty TNHH Hương 

liệu mỹ linh
Công ty TNHH Hương liệu 

mỹ linh
Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, 

H.Long Thành, Đồng Nai Saroma Kem xả chanh chai 450 ml, 
chai 700 ml

496/18/CBMP-ĐN

131
Công ty TNHH Hương 

liệu mỹ linh
Công ty TNHH Hương liệu 

mỹ linh
Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, 

H.Long Thành, Đồng Nai Saroma Nước rửa tay lô hội chai 120ml, 
chai 300 ml

463/18/CBMP-ĐN

132
Công ty TNHH Hương 

liệu mỹ linh
Công ty TNHH Hương liệu 

mỹ linh
Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, 

H.Long Thành, Đồng Nai Saroma Nước rửa tay trà xanh chai 120ml, 
chai 300 ml

464/18/CBMP-ĐN

133
CN 01- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

Gel nha đam ngăn ngừa mụn dạng ướt 138/18/CBMP-ĐN

134
CN 01- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

Gel tây da chết Mint dạng ướt 140/18/CBMP-ĐN

135
CN 01- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

Kem body Licorice dạng ướt 139/18/CBMP-ĐN

136
CN 01- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

Kem body trắng da chống lão hóa 
Baby

dạng ướt 147/18/CBMP-ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
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137
CN 01- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

Kem dưỡng da Coconut dạng ướt 149/18/CBMP-ĐN

138
CN 01- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

Kem ngăn ngừa  Mụn Acne dạng ướt 150/18/CBMP-ĐN

139
CN 01- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

Kem ngăn ngừa nám Green Tea dạng ướt 141/18/CBMP-ĐN

140
CN 01- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

Kem placenta dạng ướt 151/18/CBMP-ĐN

141
CN 01- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

Kem tắm trắng Magic dạng ướt 152/19/CBMP-ĐN

142
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

Kem trắng da ngăn ngừa nám 
Collagen Rebirth

dạng ướt 143/18/CBMP-ĐN

143
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

Kem trang điểm chống nắng CC 
Cream

dạng ướt 142/18/CBMP-ĐN

144
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

Men ủ trắng Body Trái Cây dạng ướt 148/18/CBMP-ĐN

145
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

Men ủ trắng mặt dạng ướt 146/18/CBMP-ĐN

146
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

Serum dưỡng da toàn thân Cao 
rong nho Cỏ Sữa dạng ướt 145/18/CBMP-ĐN

15
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147
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

Serum placenta dạng ướt 144/18/CBMP-ĐN

148
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

B E S T  S K I 
N

K E M  B O D Y  R O S E dạng ướt 118/18/CBMP-ĐN

149
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

B E S T  S K I 
N

K E M  D Ư Ỡ N G  T O À N  T H 
Â N  R E D

W I N E                   
dạng ướt 119/18/CBMP-ĐN

150
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

B E S T  S K I 
N

K E M  D Ư Ỡ N G  T R Ắ N G  
M Ờ  T H Â M  N Á M

C O L L A G E N  D I V A              
dạng ướt 113/18/CBMP-ĐN

151
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

B E S T  S K I 
N

K E M  P H Ấ N  C H Ố N G  N Ắ 
N G  M A G I C

dạng ướt 111/18/CBMP-ĐN

152
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

B E S T  S K I 
N

M E N  Ủ  D Ư Ỡ N G  B O D Y  
G O A T S 

M I L K                   
dạng ướt 112/18/CBMP-ĐN

153
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

B E S T  S K I 
N

S E R U M  C O L L A G E N  H 
E R  O R I E N T dạng ướt 116/18/CBMP-ĐN

154
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

B E S T  S K I 
N

S E R U M  C O L L A G E N  T 
Ư Ơ I dạng ướt 115/18/CBMP-ĐN

155
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

B E S T  S K I 
N

S Ữ A  R Ử A  M Ặ T  L A V E N 
D E R dạng ướt 117/18/CBMP-ĐN

156
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai T B L A N C

K E M  D Ư Ỡ N G  D A  C H Ố 
N G  N Ắ N G  B A N
N G À Y  T B L A N C                

dạng ướt 120/18/CBMP-ĐN
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157
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai T B L A N C

K E M  D Ư Ỡ N G  T R Ắ N G  
D A  B A N  Đ Ê M

T B L A N C                    
dạng ướt 114/18/CBMP-ĐN

158
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

M Ặ T  N Ạ  S A L M O N  D N A dạng ướt 506/18/CBMP-ĐN

159
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

M Ặ T  N Ạ  M Ắ T  G O L D  2 4 
K

dạng ướt 505/18/CBMP-ĐN

160
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

L Á N Y  B E A 
U

K E M  B O D Y  1 2  M I U N G  
L A B 

dạng ướt 507/18/CBMP-ĐN

161
CN1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai V I C T O R I A P E L L I N G  B O D Y dạng ướt 502/18/CBMP-ĐN

162
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai V I C T O R I A

W H I T E  N I N G  B O D Y   C 
R E A M 

C O L L A G E N             
dạng ướt 500/18/CBMP-ĐN

163
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai V I C T O R I A

W H I T E    B O D Y   S H O W 
E R   C R E A M
C O L L A G E N               

dạng ướt 501/18/CBMP-ĐN

164
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai V I C T O R I A

M E N  Ủ  T R Ắ N G  T O À N  
T H Â N 

C O L L A G E N  T Ư Ơ I         
dạng ướt 503/18/CBMP-ĐN

165
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai V I C T O R I A

M E N  T Ư Ơ I  C O L L A G E 
N  N U Ô I

T R Ắ N G  D A  M Ặ T          
dạng ướt 504/18/CBMP-ĐN

166
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

Kem Massage Lá Rừng dạng ướt 202/18/CBMP-ĐN

17



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 
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Số phiếu tiếp nhận công 

bố

167
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai PASSION

Kem Massage Săn Chắc Ngực 
Q10

dạng ướt 201/18/CBMP-ĐN

168
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai PASSION

Dung Dịch Vệ Sinh Thảo Mộc 
Love Chảm dạng ướt 204/18/CBMP-ĐN

169
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai V I C T O R I A Sữa rửa mặt Victoria dạng ướt 200/18/CBMP-ĐN

170
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai V I C T O R I A Kem dưỡng Trắng da mặt Victoria dạng ướt 203/18/CBMP-ĐN

171
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai Lany beau

12 MIUNG BODY LOTION 
WHITE

dạng ướt 206/18/CBMP-ĐN

172
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai Lany beau

12 MIUNG WHITENING 
SHOWER GEL

dạng ướt 205/18/CBMP-ĐN

173
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

TẮM BÙN NATURAL SPA dạng ướt 207/18/CBMP-ĐN

174
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

HERBAL 
GARDEN

BỘT RỬA MẶT POWDER 
FACE CLEASER

dạng ướt 281/18/CBMP-ĐN

175
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

HERBAL 
GARDEN

KEM NGĂN NGỪA MỤN 
ACNE CREAM

dạng ướt 286/18/CBMP-ĐN

176
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

HERBAL 
GARDEN

KEM NGĂN NGỪA NÁM 
CREAM MELASMA

dạng ướt 285/18/CBMP-ĐN

18



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 
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177
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

HERBAL 
GARDEN

KEM NGÀY CHỐNG NẮNG 
WHITENING DAY PROTECTỎ dạng ướt 282/18/CBMP-ĐN

178
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

HERBAL 
GARDEN

MẶT NẠ MASK MOMORDICA 
COCHINCHINENSIS

dạng ướt 283/18/CBMP-ĐN

179
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

HERBAL 
GARDEN

SERUM TÁI TẠO DA SERUM 
SKIN REGENENATION

dạng ướt 284/18/CBMP-ĐN

180
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

HERBAL 
GARDEN

XỊT KHOÁN ROSE dạng ướt 288/18/CBMP-ĐN

181
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

HERBAL 
GARDEN

SỬA RỬA MẶT LAVENDER 
CLEANSING FOAM 

LAVENDER
dạng ướt 287/18/CBMP-ĐN

182
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai MIN 99

KEM DƯỠNG DA TOÀN THÂN 
MIN 99

dạng ướt 293/18/CBMP-ĐN

183
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai MIN 99

KEM TẮM TRĂNG TOÀN 
THÂN MIN 99

dạng ướt 280/18/CBMP-ĐN

184
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai MIN 99

SERUM DƯỠNG DA TOÀN 
THÂN MIN 99

dạng ướt 294/18/CBMP-ĐN

185
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai SALA SON KEM SALA dạng ướt 289/18/CBMP-ĐN

186
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai BEST SKIN

TẮM TRẮNG CAPHÊ BEST 
SKIN

dạng ướt 281/18/CBMP-ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
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187
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

TẨY DA CHẾT LAVEDER dạng ướt 292/18/CBMP-ĐN

188
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

MẶT NẠ YẾN LAVENDER dạng ướt 290/18/CBMP-ĐN

189
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai V I C T O R I A TẮM TRẮNG COLLAGEN X2 dạng ướt 570/18/CBMP-ĐN

190
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

N A T U R A L  
S P A 

SỮA TẮM TRẮNG COOKTAIL dạng ướt 569/18/CBMP-ĐN

191
CN 1- Cty TNHH SX 

TM mỹ phẩm Ngô 
Thanh Phú

Công ty TNHH SX TM Mỹ 
phẩm Ngô Thanh Phú

39A, đường Chiến Thắng, Bảo Định, 
Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai

PEACH BODY 
CREAM

PEACH BODY CREAM dạng ướt 571/18/CBMP-ĐN

192
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

MA CHERIE-
PERSONAL 

CARE

MA CHERIE NIGHT GLOSS 
TREATMENT EX

Dùng dưỡng 
tóc

001/18/CBMP-ĐN

193
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

SENKA(WHIT
E)

SENKA WHITE BEAUTY 
GLOW GEL CREAM

Dùng dưỡng 
da

182/18/CBMP-ĐN

194
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

SENKA(WHIT
E)

SENKA WHITE BEAUTY 
GLOW UV CREAM

Dùng dưỡng 
da

265/18/CBMP-ĐN

195
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

SENGAN 
SENKA

SENKA A.L.L. CLEAR EYE & 
LIP

Dùng tẩy 
trang

270/18/CBMP-ĐN

196
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

UNO-
PERSONAL 

CARE
UNO CREAM PERFECTION

Dùng dưỡng 
da

343/18/CBMP-ĐN

20
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197
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

UNO-
PERSONAL 

CARE
UNO SKINCARE TANK MOIST

Dùng dưỡng 
da

344/18/CBMP-ĐN

198
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

UNO-
PERSONAL 

CARE

UNO SKINCARE TANK OIL 
CONTROL

Dùng dưỡng 
da

345/18/CBMP-ĐN

199
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

UNO-
PERSONAL 

CARE
UNO SKINCARE TANK MILD

Dùng dưỡng 
da

346/18/CBMP-ĐN

200
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

UNO-
PERSONAL 

CARE
UNO HOT GEL CLEANS

Dùng làm 
sạch da 347/18/CBMP-ĐN

201
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

UNO-
PERSONAL 

CARE
UNO COOL GEL CLEANS

Dùng làm 
sạch da 348/18/CBMP-ĐN

202
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

UNO-
PERSONAL 

CARE
UNO WHIP WASH BLACK

Dùng làm 
sạch da 349/18/CBMP-ĐN

203
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

UNO-
PERSONAL 

CARE
UNO WHIP WASH SCRUB

Dùng làm 
sạch da 351/18/CBMP-ĐN

204
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

UNO-
PERSONAL 

CARE
UNO WHIP WASH MOIST

Dùng làm 
sạch da 350/18/CBMP-ĐN

205
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

SENGAN 
SENKA

SENKA PERFECT WHIP ACNE 
CARE

Dùng làm 
sạch da 372/18/CBMP-ĐN

206
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

SENGAN 
SENKA

SENKA PERFECT WHIP ACNE
Dùng làm 
sạch da 487/18/CBMP-ĐN

21
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207
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

Za Za DEEP CLEANSING OIL n
Dùng làm 
sạch da 025/18/CBMP-ĐN

208
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

Za
Za PERFECT SOLUTION 

MOISTURIZER
Dùng dưỡng 

da
024/18/CBMP-ĐN

209
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

Za
Za PERFECT SOLUTION 

CLEANSING FOAM
Dùng làm 
sạch da 026/18/CBMP-ĐN

210
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

Za
Za PERFECT SOLUTION 
RESTORING COLLAGEN 

CREAM

Dùng Dưỡng 
Da

027/18/CBMP-ĐN

211
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

Za
Za PERFECT SOLUTION 

TONER
Dùng Dưỡng 

Da
028/18/CBMP-ĐN

212
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

Za
Za PERFECT SOLUTION 

YOUTH WHITERNING SERUM
Dùng Dưỡng 

Da
023/18/CBMP-ĐN

213
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

Za Za SMOOTH CLEANSING OIL
Dùng làm 
sạch da 029/18/CBMP-ĐN

214
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

Za
Za TRUE WHITE EX 
CLEANSING FOAM

Dùng làm 
sạch da 030/18/CBMP-ĐN

215
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

Za
Za TRUE WHITE EX DAY 

CREAM
Dùng Dưỡng 

Da
031/18/CBMP-ĐN

216
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

Za
Za TRUE WHITE EX 

EXFOLIATING CLAY
Dùng Dưỡng 

Da
032/18/CBMP-ĐN

22



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

217
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

Za
Za TRUE WHITE EX NIGHT 

CREAM
Dùng Dưỡng 

Da
033/18/CBMP-ĐN

218
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

Za Za TRUE WHITE EX TONER
Dùng Dưỡng 

Da
034/18/CBMP-ĐN

219
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

SENKA 
SENKA A.L.L CLEAR WATER 

MICELLAR FORMULAR 
WHITE

Dùng Dưỡng 
Da

035/18/CBMP-ĐN

220
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

SENKA 
SENKA A.L.L CLEAR WATER 

MICELLAR FORMULAR 
FRESH

Dùng Dưỡng 
Da

176/18/CBMP-ĐN

221
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

SENKA 
SENKA PERFECT WHIP 

WHITE
Dùng Dưỡng 

Da
178/18/CBMP-ĐN

222
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

SENKA SENKA PERFECT WHIP FRESH
Dùng Dưỡng 

Da
177/18/CBMP-ĐN

223
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

Za
Za TRUE QHITE EX PERFECT 

PROTECTOR
Dùng làm 
sạch da 565/18/CBMP-ĐN

224
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

SENKA
SENKA WHITE BEAUTY 

GLOW GEL CREAM
Dùng dưỡng 

da
567/18/CBMP-ĐN

225
Công ty TNHH 

Shiseido Việt Nam
Công ty TNHH Shiseido Việt 

Nam
231-233-235-237, Đường Amata, 

KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên 
Hòa, Đồng Nai

SENKA SENKA A.L.L CLEAR EYE&LIP
Dùng làm 
sạch da 568/18/CBMP-ĐN

226
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

L'evinia L'evinia Roll-on Parfum Lỏng 105/18/CBMP - ĐN

23



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

227
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

L'evinia L'evinia Roll-on Parfum Lỏng 106/18/CBMP - ĐN

228
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

L'evinia L'evinia Roll-on Parfum Lỏng 107/18/CBMP - ĐN

229
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

L'evinia L'evinia Roll-on Parfum Lỏng 108/18/CBMP - ĐN

230
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

L'evinia
L'evinia Fine Fragrance Collection 

Conditioner Silky Shine
Lỏng 172/18/CBMP - ĐN

231
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

L'evinia
L'evinia Fine Fragrance Collection 

Conditioner Hair Fall Control
Lỏng 173/18/CBMP - ĐN

232
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

L'evinia
L'evinia Fine Fragrance Collection 

Conditioner Moisturises
Lỏng 174/18/CBMP - ĐN

233
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

L'evinia
L'evinia Fine Fragrance Collection 

Conditioner Anti-dandruff
Lỏng 175/18/CBMP - ĐN

234
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Silk Việt 

Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

Antabax
Antabax antibacterial Shower 

Cream
Lỏng 238/18/CBMP - ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

235
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Silk Việt 

Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

May
May Shower Cream Nutrimost 

Complex
Lỏng 239/18/CBMP - ĐN

236
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

L'evinia
L'evinia Perfumed Talc Lightens 

& Freshens
Bột 262/18/CBMP - ĐN

237
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

L'evinia
L'evinia Fine Fragrance Perfumed 

Collection Talc Whitens & 
Freshens

Bột 263/18/CBMP - ĐN

238
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

Xxis Xxis Eau De Toilette For Men Lỏng 358/18/CBMP - ĐN

239
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

Xxis Xxis Eau De Toilette For Men Lỏng 359/18/CBMP - ĐN

240
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

Xxis Xxis Roll-on Parfum Lỏng 360/18/CBMP - ĐN

241
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

Xxis Xxis Roll-on Parfum Lỏng 361/18/CBMP - ĐN

242
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

L'evinia
L'evinia Fine Fragrance Collection 

Talc Whitens & Freshens
Bột 377/18/CBMP - ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

243
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Silk Việt 

Nam
Lô 101/2-5, KCN Amata, P.Long 

Bình, Biên Hòa
Antabax

Antabax Nước rửa tay kháng 
khuẩn Lỏng 451/18/CBMP-ĐN

244
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Silk Việt 

Nam
Lô 101/2-5, KCN Amata, P.Long 

Bình, Biên Hòa
Antabax Antabax Antibacterial Shower Gel Lỏng 452/18/CBMP-ĐN

245
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Silk Việt 

Nam
Lô 101/2-5, KCN Amata, P.Long 

Bình, Biên Hòa
Antabax

Antabax Antibacterial Shower 
cream

Lỏng 453/18/CBMP-ĐN

246
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Silk Việt 

Nam
Lô 101/2-5, KCN Amata, P.Long 

Bình, Biên Hòa
Antabax

Antabax Antibacterial Shower 
cream - Sensitive / Sữa tắm kháng 

khuẩn - Sensitive
Lỏng 454/18/CBMP-ĐN

247
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Silk Việt 

Nam
Lô 101/2-5, KCN Amata, P.Long 

Bình, Biên Hòa
May

May Shower Cream Nutrimost 
Complex

Lỏng 455/18/CBMP-ĐN

248
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Silk Việt 

Nam
Lô 101/2-5, KCN Amata, P.Long 

Bình, Biên Hòa
May

May Shower Cream Nutrimost 
Complex

Lỏng 456/18/CBMP-ĐN

249
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam
Lô 101/2-5, KCN Amata, P.Long 

Bình, Biên Hòa
L'evinia

L'evinia Fine Fragance Collection 
Talc

Bột 480/18/CBMP-ĐN

250
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Silk Việt 

Nam
Lô 101/2-5, KCN Amata, P.Long 

Bình, Biên Hòa
Antabax Antabax Antibacterial Hand Soap Lỏng 497/18/CBMP-ĐN

251
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Silk Việt 

Nam
Lô 101/2-5, KCN Amata, P.Long 

Bình, Biên Hòa
Antabax

Antabax Antibacterial Hand Soap 
Pure Pine

Lỏng 498/18/CBMP-ĐN

252
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Silk Việt 

Nam
Lô 101/2-5, KCN Amata, P.Long 

Bình, Biên Hòa
Antabax

Antabax Antibacterial Hand Soap 
Sensitive

Lỏng 499/18/CBMP-ĐN

253
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

L'evinia L'evinia Roll-on Parfum Posh Lỏng 509/18/CBMP-ĐN

254
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

L'evinia
L'evinia Fine Fragance Collection 

Pearl White Antispirant
Lỏng 510/18/CBMP-ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

255
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

L'evinia L'evinia Roll-on Parfum Luxe Lỏng 511/18/CBMP-ĐN

256
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

L'evinia L'evinia Eau De Toilette Posh Lỏng 526/18/CBMP-ĐN

257
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Aria Việt Nam

Tầng trệt lô ST.2, Cao ốc An Khang, 
số 30, đường số 19, Khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

L'evinia L'evinia Eau De Toilette Luxe Lỏng 527/18/CBMP-ĐN

258
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Silk Việt 

Nam
Lô 101/2-5, KCN Amata, P.Long 

Bình, Biên Hòa
Antabax Sữa tắm bảo vệ da kháng khuẩn Lỏng 557/18/CBMP-ĐN

259
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Silk Việt 

Nam
Lô 101/2-5, KCN Amata, P.Long 

Bình, Biên Hòa
Antabax

Antabax Antibacteial Shower 
cream - Sensitive/ Sữa tắm bảo vệ 

da kháng khuẩn Sensitive
Lỏng 559/18/CBMP-ĐN

260
Công ty TNHH Silk 

Việt Nam
Công ty TNHH Silk Việt 

Nam
Lô 101/2-5, KCN Amata, P.Long 

Bình, Biên Hòa
Antabax

Antabax Nước rửa tay bảo vệ da 
kháng khuẩn Lỏng 560/18/CBMP-ĐN

261

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

NATURE LOVE GARDEN 
SHOWER GEL WITH 

ULTRAFINE PERFUME 
(GOLDEN)

Lỏng sệt 21/18/CBMP - ĐN

262

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

FIVE 
SEAHORSES

SỮA TẮM HẢI MÃ Lỏng sệt 20/18/CBMP - ĐN

263

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

 NƯỚC HOA SẮC TÍM TÌNH 
YÊU

Lỏng sệt 17/18/CBMP - ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

264

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

NƯỚC HOA SẮC HỒNG 
QUYẾN RŨ Lỏng sệt 18/18/CBMP - ĐN

265

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL NƯỚC HOA SẮC ĐỎ CÁ TÍNH Lỏng sệt 19/18/CBMP - ĐN

266

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH ORGANIC 

COCONUT, BASIL  OIL 
(CLEAR DANDRUFF)

Lỏng sệt 36/18/CBMP - ĐN

267

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH ORGANIC 

COCONUT, BASIL OIL 
(REDUCE HAIR LOSS)

Lỏng sệt 37/18/CBMP - ĐN

268

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH ORGANIC 
LAVENDER, ORANGE OIL 

(CLEAR DANDRUFF)

Lỏng sệt 38/18/CBMP - ĐN

269

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH ORGANIC 
LAVENDER, ORANGE OIL 

(REDUCE HAIR LOSS)

Lỏng sệt 39/18/CBMP - ĐN

270

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH ORGANIC 

LEMONGRASS, GRAPEFRUIT 
OIL (CLEAR DANDRUFF)

Lỏng sệt 40/18/CBMP - ĐN

28



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

271

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH ORGANIC 

LEMONGRASS, GRAPEFRUIT 
OIL (REDUCE HAIR LOSS)

Lỏng sệt 41/18/CBMP - ĐN

272

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH NATURAL 

EXTRACTS, COCONUT, 
FLEECEFLOWER (CLEAR 

DANDRUFF)

Lỏng sệt 42/18/CBMP - ĐN

273

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH NATURAL 

EXTRACTS, COCONUT, 
FLEECEFLOWER (REDUCE 

HAIR LOSS)

Lỏng sệt 43/18/CBMP - ĐN

274

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH NATURAL 

EXTRACTS, LAVENDER, 
OLIVE (CLEAR DANDRUFF)

Lỏng sệt 44/18/CBMP - ĐN

275

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH NATURAL 

EXTRACTS, LAVENDER, 
OLIVE (REDUCE HAIR LOSS)

Lỏng sệt 45/18/CBMP - ĐN

276

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH  NATURAL 
EXTRACTS,  LEMONGRASS, 

GRAPEFRUIT (CLEAR 
DANDRUFF)

Lỏng sệt 46/18/CBMP - ĐN

29



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

277

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH  NATURAL 
EXTRACTS,  LEMONGRASS, 

GRAPEFRUIT  (REDUCE HAIR 
LOSS)

Lỏng sệt 47/18/CBMP - ĐN

278

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH  NATURAL 

PURE OILS, COCONUT, 
SOPHORA FLAVESCENS 

(CLEAR DANDRUFF)

Lỏng sệt 48/18/CBMP - ĐN

279

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH  NATURAL 

PURE OILS, COCONUT, 
SOPHORA FLAVESCENS 

(REDUCE HAIR LOSS)

Lỏng sệt 49/18/CBMP - ĐN

280

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH  NATURAL 

PURE OILS, LAVENDER, 
WHITE WILLOW (CLEAR 

DANDRUFF)

Lỏng sệt 50/18/CBMP - ĐN

281

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH  NATURAL 

PURE OILS, LAVENDER, 
WHITE WILLOW (REDUCE 

HAIR LOSS)

Lỏng sệt 51/18/CBMP - ĐN

282

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH  NATURAL 
PURE OILS, LEMONGRASS, 
BASIL (CLEAR DANDRUFF)

Lỏng sệt 52/18/CBMP - ĐN

30



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

283

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH  NATURAL 
PURE OILS, LEMONGRASS, 

BASIL  (REDUCE HAIR LOSS)

Lỏng sệt 53/18/CBMP - ĐN

284

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH  NATURAL 
ORGANIC OILS, COCONUT,  

ANGELICA (CLEAR 
DANDRUFF)

Lỏng sệt 54/18/CBMP - ĐN

285

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH  NATURAL 
ORGANIC OILS, COCONUT,  
ANGELICA (REDUCE HAIR 

LOSS)

Lỏng sệt 55/18/CBMP - ĐN

286

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH  NATURAL 
ORGANIC OILS, LAVENDER, 

ECHINACEA (CLEAR 
DANDRUFF)

Lỏng sệt 56/18/CBMP - ĐN

287

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH  NATURAL 
ORGANIC OILS, LAVENDER, 
ECHINACEA (REDUCE HAIR 

LOSS)

Lỏng sệt 57/18/CBMP - ĐN

288

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH  NATURAL 

ORGANIC OILS, 
LEMONGRASS, RASPBERRY 

(CLEAR DANDRUFF)

Lỏng sệt 58/18/CBMP - ĐN

31



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

289

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH  NATURAL 

ORGANIC OILS, 
LEMONGRASS, RASPBERRY  

(REDUCE HAIR LOSS)

Lỏng sệt 59/18/CBMP - ĐN

290

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
SHAMPOO WITH  NATURAL 
ORGANIC OILS, LAVENDER, 
LITHOSPERMUM (REDUCE 

HAIR LOSS)

Lỏng sệt 60/18/CBMP - ĐN

291

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
GIATOTNHAT RỬA TAY HƯƠNG TÁO XANH Lỏng sệt 61/18/CBMP - ĐN

292

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
GIATOTNHAT

RỬA TAY HƯƠNG CHANH 
GỪNG Lỏng sệt 62/18/CBMP - ĐN

293

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
GIATOTNHAT

RỬA TAY HƯƠNG OẢI 
HƯƠNG Lỏng sệt 63/18/CBMP - ĐN

294

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
ESSENTIAL OIL FOR SHINY 

AND HEALTHY HAIR 
(NATURAL COCONUT, 

ROSEMARY)

Lỏng sệt 84/18/CBMP - ĐN

295

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
ESSENTIAL OIL FOR SHINY 

AND HEALTHY HAIR 
(NATURAL COCONUT, 

LAVENDER)

Lỏng sệt 85/18/CBMP - ĐN

32



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

296

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
ESSENTIAL OIL FOR SHINY 

AND HEALTHY HAIR 
(NATURAL COCONUT, 

LEMONGRASS)

Lỏng sệt 86/18/CBMP - ĐN

297

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
HAIR CONDITIONER 

(NATURAL ROSEMARY)
Lỏng sệt 87/18/CBMP - ĐN

298

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
HAIR CONDITIONER 

(NATURAL LAVENDER)
Lỏng sệt 88/18/CBMP - ĐN

299

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

PHARMACOGNOSY HERB 
HAIR CONDITIONER 

(NATURAL LEMONGRASS)
Lỏng sệt 89/18/CBMP - ĐN

300

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO 

REDUCE SEBUM ACNE 
PHARMACOGNOSY HERB 

FACIAL CLEANSER 
(NATURAL TURMERIC)

Lỏng sệt 90/18/CBMP - ĐN

301

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO 

PHARMACOGNOSY HERB 
FACIAL CLEANSER 
(MASSAGE MICRO 

CHARCOAL BEADS, 
NATURAL EXTRACT)

Lỏng sệt 91/18/CBMP - ĐN

302

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO 

PHARMACOGNOSY HERB 
BODY LOTION WITH 
NATURAL EXTRACTS 

(ROUTINE BEAUTY 
WHITENING SKINCARE)

Lỏng sệt 92/18/CBMP - ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

303

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO 

SPF+UV PHARMACOGNOSY 
HERB BODY LOTION WITH 

NATURAL EXTRACTS
Lỏng sệt 93/18/CBMP - ĐN

304

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO 

FEMALE  HYGIENE WASH 
WITH CRINUM LATIFOLIUM

Lỏng sệt 94/18/CBMP - ĐN

305

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO 

PHARMACOGNOSY HERB 
FEMALE  HYGIENE

Lỏng sệt 95/18/CBMP - ĐN

306

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
IRONMAN

VEHEMENT BIOHERB 
PERFUMED SHAMPOO 

Lỏng sệt 96/18/CBMP - ĐN

307

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
IRONMAN

REDUCE SEBUM ACNE 
PHARMACOGNOSY HERB 

FACIAL CLEANSER
Lỏng sệt 97/18/CBMP - ĐN

308

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
IRONMAN

PHARMACOGNOSY HERB 
FACIAL CLEANSER 
(MASSAGE MICRO 

CHARCOAL BEADS)

Lỏng sệt 98/18/CBMP - ĐN

309

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
IRONMAN

PHARMACOGNOSY HERB 
ESSENCE MALE  HYGIENE

Lỏng sệt 99/18/CBMP - ĐN

310

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO 

EXFOLIATING DEAD SKIN 
CELLS SHOWER CREAM

Lỏng sệt 100/18/CBMP - ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

311

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO 

EXFOLIATING DEAD SKIN 
CELLS SHOWER CREAM 

WITH PHARMACOGNOSY 
HERB

Lỏng sệt 101/18/CBMP - ĐN

312

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO 

BB01 MAKE UP CREAM WITH 
VITAMIN, NATURAL 

PHARMACOGNOSY HERB
Lỏng sệt 102/18/CBMP - ĐN

313

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO 

BB02 MAKE UP CREAM WITH 
VITAMIN, NATURAL 

PHARMACOGNOSY HERB
Lỏng sệt 103/18/CBMP - ĐN

314

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO 

BB03 MAKE UP CREAM WITH 
VITAMIN, NATURAL 

PHARMACOGNOSY HERB
Lỏng sệt 104/18/CBMP - ĐN

315

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
VALIA

SỮA TẮM HOA HỒNG VÀ 
NGỌC TRAI Lỏng sệt 69/18/CBMP - ĐN

316

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
VALIA

SỮA TẮM HOA HỒNG VÀ 
VITAMIN E

Lỏng sệt 70/18/CBMP - ĐN

317

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
VALIA

SỮA TẮM SỮA DÊ VÀ CÁM 
GẠO Lỏng sệt 71/18/CBMP - ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

318

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

LIGHTENING BEAUTY 
MOISTURIZING BODY WASH 

WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY HERB 

INGREDIENTS, ROSE, 
HELICHRYSUM OIL

Lỏng sệt 72/18/CBMP - ĐN

319

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

LIGHTENING BEAUTY 
MOISTURIZING BODY WASH 

WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY HERB 

INGREDIENTS, ROSE, 
BUCKWHEAT

Lỏng sệt 73/18/CBMP - ĐN

320

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

LIGHTENING BEAUTY 
MOISTURIZING BODY WASH 

WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY HERB 

INGREDIENTS, ROSE, 
ROSEMARY

Lỏng sệt 74/18/CBMP - ĐN

321

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

LIGHTENING BEAUTY 
MOISTURIZING BODY WASH 

WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY HERB 

INGREDIENTS, ROSE, JOJOBA

Lỏng sệt 75/18/CBMP - ĐN

322

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING BEAUTY 
SHOWER CREAM WITH 

NATURAL HERBAL 
INGREDIENTS, ROSE AND 

MULBERRY

Lỏng sệt 76/18/CBMP - ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

323

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING BEAUTY 
SHOWER CREAM WITH 

NATURAL HERBAL 
INGREDIENTS, ROSE AND 

SNOW LOTUS

Lỏng sệt 77/18/CBMP - ĐN

324

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING BEAUTY 
SHOWER CREAM WITH 

NATURAL HERBAL 
INGREDIENTS, ROSE AND 

COLLAGEN

Lỏng sệt 78/18/CBMP - ĐN

325

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING BEAUTY 
SHOWER CREAM WITH 

NATURAL HERBAL 
INGREDIENTS, ROSE AND 

YARROW

Lỏng sệt 79/18/CBMP - ĐN

326

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

ROSE BEAUTY LIGHTENING 
MOISTURIZING BODY WASH 
WITH SUPERFINE PERFUME 

LIFESTYLE (SWEET LOVE 
PINK)

Lỏng sệt 80/18/CBMP - ĐN

327

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

ROSE BEAUTY LIGHTENING 
MOISTURIZING BODY WASH 
WITH SUPERFINE PERFUME 

LIFESTYLE (PURE WHITE 
SNOW)

Lỏng sệt 81/18/CBMP - ĐN

328

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

ROSE BEAUTY LIGHTENING 
MOISTURIZING BODY WASH 
WITH SUPERFINE PERFUME 
LIFESTYLE (COOL LUXURY 

GOLDEN)

Lỏng sệt 82/18/CBMP - ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

329

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

ROSE BEAUTY LIGHTENING 
MOISTURIZING BODY WASH 
WITH SUPERFINE PERFUME 

LIFESTYLE (FRESH BLUE 
OCEAN)

Lỏng sệt 83/18/CBMP - ĐN

330

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
VALIA 

 DẦU GỘI SẠCH GÀU HƯƠNG 
NƯỚC HOA CLASSIC Lỏng sệt 109/18/CBMP - ĐN

331

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
VALIA 

DẦU GỘI SẠCH GÀU TINH 
CHẤT BẠC HÀ Lỏng sệt 110/18/CBMP - ĐN

332

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ECOCO

EXFOLIATING DEAD SKIN 
CELLS BEAUTY LIGHTENING 

SHOWER CREAM WITH 
PHARMACOGNOSY HERB 

INGREDIENTS

Lỏng sệt 121/18/CBMP - ĐN

333

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

ROSE EXFOLIATING DEAD 
SKIN CELLS BEAUTY 

LIGHTENING SHOWER 
CREAM WITH 

PHARMACOGNOSY HERB 
INGREDIENTS

Lỏng sệt 122/18/CBMP - ĐN

334

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY

101/35, Gò Dầu, Tân Quý, Tấn Phú, 
Tp. Hồ Chí Minh BEAUTYLIFE

BB01 WHITENING MAKEUP 
CREAM WITH VITAMINS, 

HERBS  AND ROYAL JELLY
Lỏng sệt 128/18/CBMP - ĐN

38



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

335

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY

101/35, Gò Dầu, Tân Quý, Tấn Phú, 
Tp. Hồ Chí Minh BEAUTYLIFE

BB02 WHITENING MAKEUP 
CREAM WITH VITAMINS, 

HERBS  AND ROYAL JELLY
Lỏng sệt 129/18/CBMP - ĐN

336

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY

101/35, Gò Dầu, Tân Quý, Tấn Phú, 
Tp. Hồ Chí Minh BEAUTYLIFE

BB03 WHITENING MAKEUP 
CREAM WITH VITAMINS, 

HERBS  AND ROYAL JELLY
Lỏng sệt 127/18/CBMP - ĐN

337

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU VMJ 

PHARMA CONSUMER

8/4, Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh VALIA 

SỮA TẮM SỮA DÊ VÀ HOA 
HỒNG Lỏng sệt 133/18/CBMP - ĐN

338

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU VMJ 

PHARMA CONSUMER

8/4, Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh THEBOL

SỮA TẮM THẢO DƯỢC TINH 
CHẤT HOA HỒNG, NƯỚC HOA 

2 PLUS
Lỏng sệt 132/18/CBMP - ĐN

339

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU VMJ 

PHARMA CONSUMER

8/4, Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh THEBOL

SỮA TẮM THẢO DƯỢC TINH 
CHẤT NGỌC TRAI, NƯỚC 

HOA 2 PLUS
Lỏng sệt 131/18/CBMP - ĐN

340

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU VMJ 

PHARMA CONSUMER

8/4, Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh THEBOL

SỮA TẮM THẢO DƯỢC 
VITAMIN E, NƯỚC HOA 2 

PLUS
Lỏng sệt 130/18/CBMP - ĐN

341

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY

101/35, Gò Dầu, Tân Quý, Tấn Phú, 
Tp. Hồ Chí Minh THEBOL

SỮA DƯỠNG TRẮNG TOÀN 
THÂN COLLAGEN

Lỏng sệt 134/18/CBMP - ĐN

39



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

342

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Số 7, Đường 15A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
GOODGOOD RỬA TAY HƯƠNG TÁO XANH Lỏng sệt 135/18/CBMP - ĐN

343

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU VMJ 

PHARMA CONSUMER

8/4, Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh VALIA SỮA TẮM SỮA DÊ Lỏng sệt 137/18/CBMP - ĐN

344

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU VMJ 

PHARMA CONSUMER

8/4, Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh VALIA SỮA TẮM CÁ NGỰA Lỏng sệt 136/18/CBMP - ĐN

345

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELA

SỮA TẮM  HOA HỒNG VÀ LÔ 
HỘI Lỏng sệt 216/18/CBMP - ĐN

346

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELA

SỮA TẮM  NGỌC TRAI VÀ 
TẢO BIỂN Lỏng sệt 217/18/CBMP - ĐN

347

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
EILYSIE 

FEMALE  HYGIENE WASH 
WITH ORGANIC HERBAL 

ESSENCE
Lỏng sệt 237/18/CBMP - ĐN

348

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH WITH HERBAL 

EXTRACTS, ROSE AND 
YOSHINO

Lỏng sệt 236/18/CBMP - ĐN

40



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

349

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH WITH HERBAL 

EXTRACTS, ROSE AND 
INDIAN CHRYSANTHEMUM

Lỏng sệt 235/18/CBMP - ĐN

350

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH WITH HERBAL 

INGREDIENTS, ROSE AND 
SNOW LOTUS

Lỏng sệt 234/18/CBMP - ĐN

351

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH WITH HERBAL 

INGREDIENTS, ROSE AND 
ROSEMARY

Lỏng sệt 233/18/CBMP - ĐN

352

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH, ROSE AND 

MULBERRY
Lỏng sệt 232/18/CBMP - ĐN

353

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH, ROSE AND 

SEAWEED
Lỏng sệt 231/18/CBMP - ĐN

354

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH WITH  

PHARMACOGNOSTIC 
INGREDIENTS, ROSE AND 

BUCKWHEAT

Lỏng sệt 230/18/CBMP - ĐN

41



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

355

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH WITH  

PHARMACOGNOSTIC 
INGREDIENTS, ROSE AND 

POMEGRANATE

Lỏng sệt 229/18/CBMP - ĐN

356

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

EXFOLIATING DEAD SKIN 
CELLS MOISTURIZING 
LIGHTENING SHOWER 

CREAM WITH ORGANIC 
HERBS

Lỏng sệt 228/18/CBMP - ĐN

357

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

EXFOLIATING DEAD SKIN 
CELLS MOISTURIZING 
LIGHTENING SHOWER 
CREAM WITH HERBAL 

EXTRACTS

Lỏng sệt 227/18/CBMP - ĐN

358

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

WHITENING MOISTURIZING 
BODY LOTION WITH 

ORGANIC HERBS
Lỏng sệt 226/18/CBMP - ĐN

359

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

WHITENING MOISTURIZING 
BODY LOTION WITH HERBAL 

EXTRACTS
Lỏng sệt 225/18/CBMP - ĐN

360

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELA

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH, ROSE

Lỏng sệt 224/18/CBMP - ĐN

361

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELA

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH, PEARL

Lỏng sệt 223/18/CBMP - ĐN

42



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

362

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELA

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH, OAT

Lỏng sệt 222/18/CBMP - ĐN

363

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELSCARE

FEMALE  HYGIENE WASH 
WITH ORGANIC HERBAL 

ESSENCE
Lỏng sệt 221/18/CBMP - ĐN

364

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELSCARE

FEMALE  HYGIENE WASH 
WITH HERBAL ESSENCE

Lỏng sệt 220/18/CBMP - ĐN

365

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELSCARE

SHAMPOO TO REDUCE HAIR 
BREAKAGE WITH  

PHARMACOGNOSTIC 
INGREDIENTS (NATURAL 

LEMONGRASS)

Lỏng sệt 219/18/CBMP - ĐN

366

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELSCARE

SHAMPOO TO CLEAN 
DANDRUFF WITH  

PHARMACOGNOSTIC 
INGREDIENTS (NATURAL 

LAVENDER)

Lỏng sệt 218/18/CBMP - ĐN

367

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh EILYSIE 

FEMALE  HYGIENE WASH 
WITH ORGANIC HERB, 
CRINUM LATIFOLIUM

Lỏng sệt 243/18/CBMP - ĐN

368

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh EILYSIE 

FEMALE  HYGIENE WASH 
WITH NATURAL HERB, 

CRINUM ASIATICUM
Lỏng sệt 242/18/CBMP - ĐN

43



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

369

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh THEBOL

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH WITH HERBAL 

INGREDIENTS, ROSE AND 
SNOW LOTUS

Lỏng sệt 241/18/CBMP - ĐN

370

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh THEBOL

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH WITH HERBAL 

INGREDIENTS, ROSE AND 
YOSHINO

Lỏng sệt 240/18/CBMP - ĐN

371

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH WITH ORGANIC 

HERBS, ROSE AND 
COLLAGEN

Lỏng sệt 252/18/CBMP - ĐN

372

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH WITH ORGANIC 

HERBS, ROSE AND 
ROSEMARY

Lỏng sệt 251/18/CBMP - ĐN

373

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH WITH NATURAL 

ROSE AND POMEGRANATE
Lỏng sệt 256/18/CBMP - ĐN

374

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH WITH NATURAL 

ROSE AND INDIAN 
CHRYSANTHEMUM

Lỏng sệt 250/18/CBMP - ĐN

375

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH, ROSE AND 

MULBERRY
Lỏng sệt 255/18/CBMP - ĐN
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376

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH, ROSE AND 

SEAWEED
Lỏng sệt 249/18/CBMP - ĐN

377

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELA 

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH WITH  

EXTRACTS, ROSE AND OAT
Lỏng sệt 254/18/CBMP - ĐN

378

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELA 

MOISTURIZING LIGHTENING 
BODY WASH WITH   

EXTRACTS, GOAT MILK AND 
PEARL

Lỏng sệt 248/18/CBMP - ĐN

379

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELSCARE 

FEMALE  HYGIENE WASH 
WITH ORGANIC HERBAL 

ESSENCE, CRINUM 
LATIFOLIUM

Lỏng sệt 247/18/CBMP - ĐN

380

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELSCARE 

FEMALE  HYGIENE WASH 
WITH NATURAL 

PHARMACOGNOSTIC 
ESSENCE, CRINUM 

LATIFOLIUM

Lỏng sệt 246/18/CBMP - ĐN

381

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELA 

SỮA TẮM SỮA DÊ VÀ HOA 
HỒNG Lỏng sệt 245/18/CBMP - ĐN

382

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELA 

DẦU GỘI SẠCH GÀU TINH 
CHẤT BẠC HÀ Lỏng sệt 244/18/CBMP - ĐN

45



Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

383

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC LIỆU VMJ 

PHARMA CONSUMER

8/4, Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh DEVENTÉ

SỮA TẮM HƯƠNG NƯỚC HOA 
PHÁP CHARMING PLUS MỚI Lỏng sệt 271/18/CBMP - ĐN

384

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

FEMALE  HYGIENE WASH 
WITH ORGANIC 

PHARMACOGNOSY
Lỏng sệt 303/18/CBMP - ĐN

385

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

WHITENING MAKE UP  BB 
CREAM WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY (L)

Lỏng sệt 304/18/CBMP - ĐN

386

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

WHITENING MAKE UP  BB 
CREAM WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY (B)

Lỏng sệt 309/18/CBMP - ĐN

387

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

BODY WASH WITH NATURAL 
HERBS, ROSE AND SNOW 

LOTUS
Lỏng sệt 305/18/CBMP - ĐN

388

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

BODY WASH WITH NATURAL 
HERBS, ROSE AND 

ROSEMARY
Lỏng sệt 306/18/CBMP - ĐN

389

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

BODY WASH WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY

Lỏng sệt 307/18/CBMP - ĐN

390

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

BODY WASH WITH FRESH 
MILK, COLOSTRUM

Lỏng sệt 308/18/CBMP - ĐN
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391

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

EXFOLIATING DEAD SKIN 
CELLS SHOWER CREAM 

WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY

Lỏng sệt 310/18/CBMP - ĐN

392

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

EXFOLIATING DEAD SKIN 
CELLS SHOWER CREAM 

WITH FRESH MILK, 
COLOSTRUM

Lỏng sệt 311/18/CBMP - ĐN

393

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

FACIAL CLEANSER WITH 
ORGANIC PHARMACOGNOSY

Lỏng sệt 312/18/CBMP - ĐN

394

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

FACIAL CLEANSER WITH 
FRESH MILK, COLOSTRUM

Lỏng sệt 313/18/CBMP - ĐN

395

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

LAVENDER SHAMPOO WITH 
ORGANIC PHARMACOGNOSY

Lỏng sệt 314/18/CBMP - ĐN

396

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

LEMONGRASS SHAMPOO 
WITH ORGANIC 

PHARMACOGNOSY
Lỏng sệt 315/18/CBMP - ĐN

397

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

LEMONGRASS HAIR 
CONDITIONER WITH 

ORGANIC PHARMACOGNOSY 
(W)

Lỏng sệt 316/18/CBMP - ĐN

398

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

LEMONGRASS HAIR 
CONDITIONER WITH 

ORGANIC PHARMACOGNOSY 
(S)

Lỏng sệt 317/18/CBMP - ĐN
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399

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

WHITENING BODY LOTION 
WITH ORGANIC 

PHARMACOGNOSY
Lỏng sệt 318/18/CBMP - ĐN

400

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

WHITENING BODY LOTION 
WITH FRESH MILK, 

COLOSTRUM
Lỏng sệt 319/18/CBMP - ĐN

401

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY

101/35, Gò Dầu, Tân Quý, Tấn Phú, 
Tp. Hồ Chí Minh THEBOL

SỮA TẮM VTITAMIN E VÀ 
HOA HỒNG Lỏng sệt 295/18/CBMP - ĐN

402

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

EXFOLIATING DEAD SKIN 
CELLS SHOWER CREAM 

WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY (G)

Lỏng sệt 322/18/CBMP - ĐN

403

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

LUIS 
ORLÉANS

EXFOLIATING DEAD SKIN 
CELLS SHOWER CREAM 

WITH FRESH MILK, 
COLOSTRUM  (G)

Lỏng sệt 328/18/CBMP - ĐN

404

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY

101/35, Gò Dầu, Tân Quý, Tấn Phú, 
Tp. Hồ Chí Minh THEBOL

SỮA RỬA TAY TINH DẦU OẢI 
HƯƠNG THIÊN NHIÊN Lỏng sệt 321/18/CBMP - ĐN

405

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

THEBOLSAFE
CARE

FEMALE  HYGIENE WASH 
WITH CRINUM LATIFOLIUM

Lỏng sệt 323/18/CBMP - ĐN

406

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh GIATOTNHAT SỮA TẮM HƯƠNG NƯỚC HOA Lỏng sệt 329/18/CBMP - ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

407

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh GIATOTNHAT DẦU GỘI BẠC HÀ Lỏng sệt 330/18/CBMP - ĐN

408

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHỆ SINH HỌC LIÊN 
KẾT VIÊN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NHẬT

558, đường BÌnh Long, Tân Quý, Tân 
Phú, Tp. Hồ Chí Minh

LA GEME DE 
GRASSE

 SHAMPOO WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY

Lỏng sệt 337/18/CBMP - ĐN

409

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHỆ SINH HỌC LIÊN 
KẾT VIÊN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NHẬT

558, đường BÌnh Long, Tân Quý, Tân 
Phú, Tp. Hồ Chí Minh

LA GEME DE 
GRASSE

FEMALE  HYGIENE WASH 
WITH ORGANIC 

PHARMACOGNOSY
Lỏng sệt 336/18/CBMP - ĐN

410

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHỆ SINH HỌC LIÊN 
KẾT VIÊN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NHẬT

558, đường BÌnh Long, Tân Quý, Tân 
Phú, Tp. Hồ Chí Minh

LA GEME DE 
GRASSE

BODY WASH WITH ORGANIC 
HERBS

Lỏng sệt 335/18/CBMP - ĐN

411

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHỆ SINH HỌC LIÊN 
KẾT VIÊN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NHẬT

558, đường BÌnh Long, Tân Quý, Tân 
Phú, Tp. Hồ Chí Minh

LA GEME DE 
GRASSE

BODY WASH WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY

Lỏng sệt 332/18/CBMP - ĐN

412

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHỆ SINH HỌC LIÊN 
KẾT VIÊN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NHẬT

558, đường BÌnh Long, Tân Quý, Tân 
Phú, Tp. Hồ Chí Minh

LA GEME DE 
GRASSE

EXFOLIATING DEAD SKIN 
CELLS SHOWER CREAM 

WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY (G)

Lỏng sệt 333/18/CBMP - ĐN

413

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHỆ SINH HỌC LIÊN 
KẾT VIÊN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NHẬT

558, đường BÌnh Long, Tân Quý, Tân 
Phú, Tp. Hồ Chí Minh

LA GEME DE 
GRASSE

EXFOLIATING DEAD SKIN 
CELLS SHOWER CREAM 

WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY

Lỏng sệt 334/18/CBMP - ĐN

414

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP VIỆT MY – 

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

LIGHTENING BEAUTY BODY 
WASH WITH ORGANIC 

PHARMACOGNOSY
Lỏng sệt 331/18/CBMP - ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

415

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHỆ SINH HỌC LIÊN 
KẾT VIÊN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NHẬT

558, đường BÌnh Long, Tân Quý, Tân 
Phú, Tp. Hồ Chí Minh VALIA

 SỮA TẮM SỮA DÊ VÀ HOA 
HỒNG Lỏng sệt 341/18/CBMP - ĐN

416

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHỆ SINH HỌC LIÊN 
KẾT VIÊN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NHẬT

558, đường BÌnh Long, Tân Quý, Tân 
Phú, Tp. Hồ Chí Minh VALIA

DẦU GỘI SẠCH GÀU TINH 
CHẤT BẠC HÀ Lỏng sệt 342/18/CBMP - ĐN

417

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY

101/35, Gò Dầu, Tân Quý, Tấn Phú, 
Tp. Hồ Chí Minh THEBOL

TẮM LÀM SẠCH TẾ BÀO DA 
CHẾT Lỏng sệt 352/18/CBMP - ĐN

418

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh HERHERBAL

HAIR CONDITIONER WITH 
ORGANIC PHARMACOGNOSY 

(W)
Lỏng sệt 371/18/CBMP - ĐN

419

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh HERHERBAL

HAIR CONDITIONER WITH 
ORGANIC PHARMACOGNOSY 

(S)
Lỏng sệt 370/18/CBMP - ĐN

420

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh HERHERBAL

WHITENING BODY LOTION 
WITH ORGANIC 

PHARMACOGNOSY
Lỏng sệt 369/18/CBMP - ĐN

421

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh HERHERBAL

ANTI-UV WHITENING BODY 
LOTION WITH ORGANIC 

PHARMACOGNOSY
Lỏng sệt 368/18/CBMP - ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 

bố

422

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIÁ TỐT 
NHẤT

120C, Trần Hưng Đạo, P. Phạm Ngũ 
Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh HERHERBAL

EXFOLIATING DEAD SKIN 
CELLS LIGHTENING SHOWER 

CREAM WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY

Lỏng sệt 367/18/CBMP - ĐN

423

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY

101/35, Gò Dầu, Tân Quý, Tấn Phú, 
Tp. Hồ Chí Minh THEBOL

KEM TẮM LÀM SẠCH TẾ BÀO 
DA CHẾT VITAMIN E Lỏng sệt 444/18/CBMP - ĐN

424

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

TỔNG HỢP VIỆT MY

101/35, Gò Dầu, Tân Quý, Tấn Phú, 
Tp. Hồ Chí Minh THEBOL

TẮM LÀM SẠCH TẾ BÀO DA 
CHẾT VITAMIN E Lỏng sệt 457/18/CBMP - ĐN

425

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

BB CREAM WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY, 

COLLAGEN (L)
Lỏng sệt 469/18/CBMP - ĐN

426

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

BB CREAM WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY, 

COLLAGEN (B)
Lỏng sệt 470/18/CBMP - ĐN

427

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

BB CREAM WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY, ANTI-UV 

(L)
Lỏng sệt 471/18/CBMP - ĐN

428

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

BB CREAM WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY, ANTI-UV 

(B)
Lỏng sệt 472/18/CBMP - ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
Số phiếu tiếp nhận công 
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429

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

WHITENING BODY LOTION  
WITH ORGANIC 

PHARMACOGNOSY
Lỏng sệt 473/18/CBMP - ĐN

430

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

BEAUTY LIGHTENING 
EXFOLIATING SCRUB  WITH 

ORGANIC PHARMACOGNOSY
Lỏng sệt 474/18/CBMP - ĐN

431

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

BEAUTY LIGHTENING BODY 
WASH  WITH ORGANIC 

PHARMACOGNOSY, 
COLLAGEN

Lỏng sệt 475/18/CBMP - ĐN

432

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

BEAUTY LIGHTENING BODY 
WASH  WITH ORGANIC 

PHARMACOGNOSY, VITAMIN 
E

Lỏng sệt 476/18/CBMP - ĐN

433

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

BEAUTY LIGHTENING BODY 
WASH  WITH ORGANIC 

PHARMACOGNOSY, 
COLLAGEN, BIOECOLIA

Lỏng sệt 477/18/CBMP - ĐN

434

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

BEAUTY LIGHTENING BODY 
WASH  WITH ORGANIC 

PHARMACOGNOSY, VITAMIN 
E, BIOECOLIA

Lỏng sệt 478/18/CBMP - ĐN

435

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

WHITENING BODY LOTION  
WITH ORGANIC 

PHARMACOGNOSY
Lỏng sệt 488//CBMP - ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
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bố

436

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

WHITENING BODY LOTION  
WITH ORGANIC 

PHARMACOGNOSY, ANTI-UV
Lỏng sệt 489/18/CBMP - ĐN

437

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

BEAUTY LIGHTENING BODY 
WASH  WITH ORGANIC 

PHARMACOGNOSY, 
SEAWEED

Lỏng sệt 490/18/CBMP - ĐN

438

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

BEAUTY LIGHTENING BODY 
WASH  WITH ORGANIC 

PHARMACOGNOSY, OAT
Lỏng sệt 491/18/CBMP - ĐN

439

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

SHAMPOO  WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY, 

COCONUT
Lỏng sệt 492/18/CBMP - ĐN

440

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

SHAMPOO  WITH ORGANIC 
PHARMACOGNOSY, 

LAVENDER
Lỏng sệt 493/18/CBMP - ĐN

441

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

BODY WASH  WITH HERBS, 
ROSE, EVENING PRIMROSE 

OIL
Lỏng sệt 537/2018/CBMP - ĐN

442

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

BODY WASH  WITH HERBS, 
ROSE, WHITE CHAMOMILE 

OIL
Lỏng sệt 538/2018/CBMP - ĐN
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443

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

BODY WASH  WITH HERBS, 
ROSE, PERILLA OIL

Lỏng sệt 539/2018/CBMP - ĐN

444

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

BODY WASH  WITH HERBS, 
ROSE, GREEN TEA OIL

Lỏng sệt 540/2018/CBMP - ĐN

445

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELA 

YELLOW PERFUME BODY 
WASH WITH ROSE EXTRACT

Lỏng sệt 541/2018/CBMP - ĐN

446

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
ANGELA 

WHITE PERFUME BODY 
WASH WITH ROSE EXTRACT

Lỏng sệt 542/2018/CBMP - ĐN

447

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

SHAMPOO WITH 
PHARMACOLOGICAL 

INGREDIENTS, 
LEMONGRASS, WHITE 

MULBERRY (REDUCE HAIR 
LOSS)

Lỏng sệt 543/2018/CBMP - ĐN

448

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

SHAMPOO WITH 
PHARMACOLOGICAL 

INGREDIENTS, LAVENDER 
(REDUCE HAIR LOSS)

Lỏng sệt 544/2018/CBMP - ĐN

449

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

SHAMPOO WITH 
PHARMACOLOGICAL 

INGREDIENTS, GREEN TEA 
(REDUCE HAIR LOSS)

Lỏng sệt 545/2018/CBMP - ĐN
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450

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

SILKY SHINY HAIR 
CONDITIONER WITH 
PHARMACOLOGICAL 

INGREDIENTS, LEMONGRASS

Lỏng sệt 546/2018/CBMP - ĐN

451

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

SILKY SHINY HAIR 
CONDITIONER WITH 
PHARMACOLOGICAL 

INGREDIENTS, LAVENDER

Lỏng sệt 547/2018/CBMP - ĐN

452

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

PURE ROSE BODY WASH  
WITH HERBAL INGREDIENTS, 

LEAFFLOWER
Lỏng sệt 548/2018/CBMP - ĐN

453

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

PURE ROSE BODY WASH  
WITH HERBAL INGREDIENTS, 

SEAWEED
Lỏng sệt 549/2018/CBMP - ĐN

454

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

PERFUME ESSENCE OIL 
BODY WASH  WITH HERBS, 

ROSE
Lỏng sệt 550/2018/CBMP - ĐN

455

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

PERFUME ESSENCE OIL 
BODY WASH  WITH HERBS, 

ROSE AND OAT
Lỏng sệt 551/2018/CBMP - ĐN

456

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
IRONMAN

WARMLY ACTIVE SHAMPOO 
WITH MILIACIN

Lỏng sệt 552/2018/CBMP - ĐN
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457

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
HERHERBAL

HAIR CONDITIONER WITH 
PHARMACOLOGICAL HERBS, 

NATURAL COCONUT OIL
Lỏng sệt 553/2018/CBMP - ĐN

458

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
HERHERBAL

HAIR CONDITIONER WITH 
PHARMACOLOGICAL HERBS, 

NATURAL LAVENDER OIL
Lỏng sệt 554/2018/CBMP - ĐN

459

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
HERHERBAL

HAIR CONDITIONER WITH 
PHARMACOLOGICAL HERBS, 
NATURAL LEMONGRASS OIL

Lỏng sệt 555/2018/CBMP - ĐN

460

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
HERHERBAL

NATURAL COCONUT AND 
HERBAL ESSENTIAL OIL FOR 

HAIR CARE
Lỏng sệt 556/2018/CBMP - ĐN

461

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

WHITENING CREAM WITH 
NATURAL ORGANIC 
PHARMACOGNOSY

Lỏng sệt 529/2018/CBMP - ĐN

462

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

EXFOLIATING DEAD SKIN 
CELLS SHOWER CREAM 

WITH NATURAL ORGANIC 
PHARMACOGNOSY

Lỏng sệt 530/2018/CBMP - ĐN

463

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

BEAUTY LIGHTENING 
EXFOLIATING SCRUB  WITH 

NATURAL ORGANIC 
PHARMACOGNOSY

Lỏng sệt 531/2018/CBMP - ĐN
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464

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

ROSE WHITENING BODY 
LOITON WITH NATURAL 

ORGANIC PHARMACOGNOSY 
( FOR DRY SENSITIVE SKIN)

Lỏng sệt 532/2018/CBMP - ĐN

465

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

ROSE WHITENING BODY 
LOITON WITH NATURAL 

ORGANIC PHARMACOGNOSY 
( FOR OILY TO 

COMBINATION SKIN)

Lỏng sệt 533/2018/CBMP - ĐN

466

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

ROSE MAKEUP BB CREAM 
WITH NATURAL ORGANIC 

PHARMACOGNOSY ( L )
Lỏng sệt 534/2018/CBMP - ĐN

467

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

ROSE MAKEUP BB CREAM 
WITH NATURAL ORGANIC 

PHARMACOGNOSY ( B )
Lỏng sệt 535/2018/CBMP - ĐN

468

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

FEMALE  HYGIENE WASH 
WITH ORGANIC HERB, 
CRINUM LATIFOLIUM

Lỏng sệt 536/2018/CBMP - ĐN

469

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL DẦU GỘI DƯỢC LIỆU Lỏng sệt 528/2018/CBMP - ĐN

470

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
HERHERBAL

NATURAL COCONUT AND 
HERBAL ESSENTIAL OIL FOR 

HAIR CARE, LEMONGRASS
Lỏng sệt 558/2018/CBMP - ĐN
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471

Công ty TNHH sản 
xuất và thương mại tổng 

hợp Việt My – Chi 
nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại tổng hợp Việt My 

– Chi nhánh Đồng Nai

Lô A7, Cụm công nghiệp Nhơn 
Trạch, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
THEBOL

PURE ROSE BODY WASH  
WITH HERBAL INGREDIENTS, 

LEAFFLOWER
Lỏng sệt 601/2018/CBMP - ĐN

472
Công ty TNHH Young 

Sung Vina
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Số 19, Đường số 3A, KCN Biên Hòa 
II, phường Long Bình Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
GERBERAGRL PERFECT MAGIC CUSHION Dạng khô 373/18/ CBMP- ĐN

473
Công ty TNHH Young 

Sung Vina
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Số 19, Đường số 3A, KCN Biên Hòa 
II, phường Long Bình Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

GERBERAGIR
L

LIPTINT Dạng khô 572/2018/CBMP- ĐN

474
Công ty TNHH Young 

Sung Vina
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Số 19, Đường số 3A, KCN Biên Hòa 
II, phường Long Bình Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

GERBERAGIR
L

FLY Dạng khô 573/2018/CBMP- ĐN

475
Công ty TNHH Young 

Sung Vina
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Số 19, Đường số 3A, KCN Biên Hòa 
II, phường Long Bình Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

GERBERAGIR
L

STYLE Dạng khô 574/2018/CBMP- ĐN

476
Công ty TNHH Young 

Sung Vina
Công ty TNHH Young Sung 

Vina

Số 19, Đường số 3A, KCN Biên Hòa 
II, phường Long Bình Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

GERBERAGIR
L

TWO WAY CAKE Dạng khô 575/2018/CBMP- ĐN

477
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Dịch Vụ Duy 

Nhất Phát

Số 82/28D, tổ 8, KP 1, Phường Tân 
Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai 
MYZÓ MYZÓ BIO SUNCREEN Dạng khô 199/18/CBMP-ĐN

478
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Dịch Vụ Duy 

Nhất Phát

Số 82/28D, tổ 8, KP 1, Phường Tân 
Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai 
MYZÓ MYZÓ UV MIST CUSHION Dạng khô 253/18/CBMP- ĐN

479
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Mỹ Phẩm Thái 

Ngân

1979/8/6/24 Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn 
Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

TATU 
LUXURY

TATU LIPSTICK Dạng khô 022/18/CBMP- ĐN

480
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

ALMA SERUM PLACENTA 
EXTRACT

Dạng khô 123/18/CBMP-ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
công bố sản phẩm Địa chỉ (đơn vị công bố sản phẩm) Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm Dạng sản 

phẩm
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bố

481
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA ALMA MAGIC CUSHION Dạng khô 124/18/CBMP-ĐN

482
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

COLLAGEN PEARL 
WHITENNINGFACE MASK

Dạng khô 209/18/CBMP-ĐN

483
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

COLLAGEN HYDRO 
MOISTURZING FACE MASK

Dạng khô 210/18/CBMP-ĐN

484
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

ALMA HERBAL ACNE 
TREATMENT

Dạng khô 211/18/CBMP-ĐN

485
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

ALMA MAGLASMA&DARK 
SPOT RECTIFIER

Dạng khô 212/18/CBMP-ĐN

486
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

ALMA REVITAL MIDNIGHT 
CREAM

Dạng khô 213/18/CBMP-ĐN

487
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

ALMA WHITENING DAY 
CREAM

Dạng khô 214/18/CBMP-ĐN

488
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

ALMA TIME REVOLUTION 
ESSENCE

Dạng khô 260/18/CBMP-ĐN

489
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Xuất Nhập 
Khẩu Thương Mại Dịch Vụ 

Minh Anh

18/12/2E Thanh Đa, Phường 27, 
Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh LODIA LODIA LIPTICK Dạng khô 279/18/CBMP-ĐN

490
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Xuất Nhập 
Khẩu Thương Mại Dịch Vụ 

Minh Anh

18/12/2E Thanh Đa, Phường 27, 
Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh LODIA LODIA CRẺAM LIPSTICK Dạng khô 516/18/CBMP-ĐN

491
Công ty TNHH Young 

Sung Vina
Công ty TNHH Mỹ Phẩm 

Cao Cấp Việt
145, Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, 
Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh BELAMIE BELAMIE LIPSTICK Dạng khô 261/18/CBMP-ĐN
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Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị 
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492
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

ALMA WHITENING DETOX 
MIKL BATH

Dạng khô 324/18/CBMP-ĐN

493
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

ALMA WHITENING DETOX 
BODY CREAM

Dạng khô 325/18/CBMP-ĐN

494
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

ALMA WHITENING DETOX 
BODY SERUM

Dạng khô 326/18/CBMP-ĐN

495
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA ALMA HAIR REMOVAL PACK Dạng khô 327/18/CBMP-ĐN

496
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

ALMA WHITENING BODY 
DAY CREAM

Dạng khô 386/18/CBMP-ĐN

497
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

ALMA WHITENING BODY 
DAY NIGHT CREAM

Dạng khô 387/18/CBMP-ĐN

498
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

ALMA CAVIAR SALT SCRUB 
BODY 

Dạng khô 458/18/CBMP-ĐN

499
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

ALMA CAVIAR SALT FACIAL  
SCRUB

Dạng khô 459/18/CBMP-ĐN

500
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

ALMA MAKEUP REMOVING 
WATER

Dạng khô 460/18/CBMP-ĐN

501
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Mỹ Phẩm Herby 

Natural

Số 372, Tổ 8, Ấp 2, Phước Bình, 
Long Thành, Đồng Nai ALMA

ALMA WHITENING FACIAL 
DETOX

Dạng khô 486/18/CBMP-ĐN
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502
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Trang Thư 

Cosmeytic

55/37 Đường Số 89, ấp Cây Da, Xã 
Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh
TTQUEEN

TTQUEEN MAGIC SNOW 
CUSHION

Dạng khô 340/18/CBMP-ĐN

503
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Trang Thư 

Cosmeytic

55/37 Đường Số 89, ấp Cây Da, Xã 
Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh
TTQUEEN TTQUEEN CRAEM LIPSTICK Dạng khô 462/18/CBMP-ĐN

504
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Trang Thư 

Cosmeytic

55/37 Đường Số 89, ấp Cây Da, Xã 
Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh
TTQUEEN TTQUEEN MATTE LIPSTICK Dạng khô 461/18/CBMP-ĐN

505
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH TM- DV 
Dược Mỹ Phẩm M&m Việt 

Nam

Số 12A/B6, khu phố Bình Thuận 2, 
Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương
5AC 5AC CREAM LIPTICK Dạng khô 578/18/CBMP-ĐN

506
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH TM- DV 
Dược Mỹ Phẩm M&m Việt 

Nam

Số 12A/B6, khu phố Bình Thuận 2, 
Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương
5AC 5AC CUSHION Dạng khô 579/18/CBMP-ĐN

507
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH TM- DV 
Dược Mỹ Phẩm M&m Việt 

Nam

Số 12A/B6, khu phố Bình Thuận 2, 
Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương
5AC 5AC LIPTICK Dạng khô 577/18/CBMP-ĐN

508
Công ty TNHH Young 

Sung Vina

Công ty TNHH TM- DV 
Dược Mỹ Phẩm M&m Việt 

Nam

Số 12A/B6, khu phố Bình Thuận 2, 
Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận 

An, Tỉnh Bình Dương
5AC 5AC TWO WAY CAKE Dạng khô 576/18/CBMP-ĐN

509
Công ty TNHH Young 

Sung Vina
Công ty TNHH Thương Mại 

Trang Eva

Số 110, đường Đặng Thái Thân, 
Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, 

Nghệ An
TRANG EVA TRANG EVA LIPSTICK Dạng khô 353/18/CBMP-ĐN

510
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Men's Bioré Non Scrub Facial 
Foam Oil Buster Bright Action

Lỏng 125/18/CBMP-ĐN

511
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Men's Bioré Non Scrub Facial 
Foam Oil Buster Acne Action

Lỏng 126/18/CBMP-ĐN

512
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré Biore Healthy Plus Lỏng 276/18/CBMP - ĐN

513
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Biore UV Aqua Rich Watery 

Essence SPF50+ PA++++
Lỏng 277/18/CBMP - ĐN
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514
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré Biore Ultra Rich Moist Lỏng 275/18/CBMP - ĐN

515
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré Biore Cheerful Sakura Lỏng 273/18/CBMP - ĐN

516
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Men's Biore Oil Buster Bright 

Action
Lỏng 274/18/CBMP - ĐN

517
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Men's Biore Oil Buster Acne 

Action
Lỏng 278/18/CBMP - ĐN

518
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Bioré Sữa Rửa Mặt Tẩy Trang 3 

Trong 1
Lỏng 339/18/CBMP - ĐN

519
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Bioré Sữa Tẩy Trang Rửa Mặt 3 

Trong 1
Lỏng 376/18/CBMP - ĐN

520
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Biore UV Face Milk 

SPF50+/PA++++
Lỏng 449/18/CBMP - ĐN

521
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Biore UV CC Milk 
SPF50+/PA++++

Lỏng 445/18/CBMP - ĐN

522
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Biore UV Bright Milk 

SPF50+/PA++++
Lỏng 450/18/CBMP - ĐN

523
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Biore UV Perfect Milk SPF50+ 

PA++++
Lỏng 446/18/CBMP - ĐN

524
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Biore Uv Anti-Pollution Body 

Care Serum Age Defense 
SPF50+/PA+++

Lỏng 447/18/CBMP - ĐN

525
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Biore Makeup Remover Cleansing 

Milk
Lỏng 448/18/CBMP - ĐN

526
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Bioré UV Perfect Milk SPF 

50+/PA++++
Lỏng 465/18/CBMP - ĐN

527
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Bioré UV Face Milk SPF 

50+/PA++++
Lỏng 466/18/CBMP - ĐN

528
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Bioré UV Bright Milk SPF 

50+/PA++++
Lỏng 468/18/CBMP - ĐN
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529
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Bioré UV CC Milk SPF 

50+/PA++++
Lỏng 467/18/CBMP - ĐN

530
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Bioré Guard sữa tắm Năng động 

kháng khuẩn Lỏng 564/2018/CBMP-ĐN

531
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Bioré Guard sữa tắm Thanh mát 

hứng khởi Lỏng 562/2018/CBMP-ĐN

532
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Bioré Guard sữa tắm Sạch mịn thư 

giãn 
Lỏng 563/2018/CBMP-ĐN

533
Công ty TNHH Kao 

Việt Nam
Công ty TNHH Kao Việt 

Nam
Lô A 12, KCN Long Bình (Amata), 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Bioré
Bioré Guard sữa tắm Mát lạnh 

sảng khoái Lỏng 561/2018/CBMP-ĐN

Tổng cộng: 533 sản phẩm
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